
TT Họ và Tên Ngày sinh Lớp Lớp ngữ âm

1 Bùi Tiến Anh 10/05/2003 17 B Ngữ âm 1

2 Nguyễn Ngọc Ánh 29/05/2002 17 B Ngữ âm 1

3 Nguyễn Anh Châu 16/02/2003 17 B Ngữ âm 1

4 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 25/06/2003 17 B Ngữ âm 1

5 Nguyễn Thị Minh Châu 29/01/2003 17 B Ngữ âm 1

6 Nguyễn Hoàng Vân Chi 04/04/2003 17 B Ngữ âm 1

7 Nguyễn Tiến Đạt 28/06/2000 17 B Ngữ âm 1

8 Trịnh Trọng Đức 14/12/2003 17 B Ngữ âm 1

9 Chu Thị Minh Giang 05/04/2003 17 B Ngữ âm 1

10 Vũ Phương Hà 03/04/2003 17 B Ngữ âm 1

11 Nguyễn Minh Hiền 19/08/2003 17 B Ngữ âm 1

12 Nguyễn Thanh Hiền 28/01/2003 17 B Ngữ âm 1

13 Hồ Quốc Huy 05/09/2003 17 B Ngữ âm 1

14 Trịnh Quang Huy 12/05/2003 17 B Ngữ âm 2

15 Trần Ngọc Khánh 07/09/2003 17 B Ngữ âm 2

16 Nguyễn Thị Hồng Liên 23/02/2003 17 B Ngữ âm 2

17 Phạm Nguyễn Nhật Linh 16/01/2003 17 B Ngữ âm 2

18 Phạm Thành Lộc 17/12/2003 17 B Ngữ âm 2

19 Nguyễn Hồng Thư 22/09/2003 17 B Ngữ âm 2

20 Giang Thị Thủy 02/02/2003 17 B Ngữ âm 2

21 Bùi Trọng Tín 27/12/2003 17 B Ngữ âm 2

22 Nguyễn Quỳnh Trang 27/03/2002 17 B Ngữ âm 2

23 Vũ Nguyễn Hà Trang 13/10/2003 17 B Ngữ âm 2

24 Nguyễn Tú 08/07/2003 17 B Ngữ âm 2

25 Phạm Minh Tuấn 26/12/2003 17 B Ngữ âm 2

26 Đỗ Phương Uyên 13/11/2003 17 B Ngữ âm 2

27 Nguyễn Khánh Vy 28/09/2003 17 B Ngữ âm 2
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